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Mường Nhé, ngày 18 tháng 07 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Đề nghị thông báo giá và tham gia chào giá gói thầu Mua sắm cung cấp 

công cụ, dụng cụ 6 tháng cuối năm 2025 tại Trung tâm Y tế Mường Nhé 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung ứng dịch vụ, hàng hoá. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, ngày 

29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế 

giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư 

công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công, ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Ngày 27/02/2024 Của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025, Nghị định sửa đổi 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà Mua sắm cung cấp 

Công cụ, dụng cụ 6 tháng cuối năm 2025 với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Lò Thị Ngởi - Viên chức kiêm nhiệm Phòng TCHC-KT. Số điện thoại: 

0856.468.789; Email: hongngoi90@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua 

mailto:hongngoi90@gmail.com


đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé, xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Từ 17h00 ngày 18 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 28 tháng 07 

năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, 

ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có 

ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến trung tâm Y tế Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực hiện báo 

giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh mục dịch vụ: Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế Mường Nhé; 

  Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT (để công khai); 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thông báo số:  1087/TB-TTYT ngày 18 tháng 07 năm 2025 của  

Trung tâm Y tế Mường Nhé) 

Mẫu báo giá: 

Tên đơn vị báo giá………….. 

Địa chỉ……………………….. 

Mã số thuế…………………… 

Số điện thoại liên hệ………… 

Email…………………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, Tỉnh Điện 

Biên tại thông báo số: 1087/TB-TTYT ngày 18 tháng 07 Năm 2025, chúng 

tôi…… 

[ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Báo giá chi tiết dịch vụ: 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1  Cái 02   

2 …..     

Tổng cộng:     

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày kể từ ngày … tháng …. Năm 

2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của  thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                            (ký tên, đóng dấu) 

  



PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC MUA SẮM 

Cung cấp Công cụ, dụng cụ 6 tháng cuối năm 2025  

của Trung tâm Y tế Mường Nhé 

(Kèm theo Thông báo số: 1087/TB-TTYT  ngày 18/07/2025 của Trung tâm 

Y tế Mường Nhé) 

Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Nước giặt máy 

Nước Giặt dạng túi, dung 

tích  ≥ 3,6L, có hoạt chất làm 

sạch, nguồn gốc thiên nhiên, 

thân thiện hơn với môi trường, 

không làm phai màu đồ vải, 

phù hợp với máy giặt cửa 

ngang. 

91 Túi 

2 Xà phòng giặt tay 
Dạng gói bột hòa tan, giặt sạch 

quần áo, trọng lượng ≥ 800g 
79 Gói 

3 Xà phòng rửa tay 

Dạng bánh khả năng làm sạch 

đến 99,9% vi khuẩn trên bàn 

tay 

124 Bánh 

4 Nước lau sàn 

Chai 2 lít, tẩy sạch vết bẩn, 

mang hương thơm dịu nhẹ và 

xua đuổi côn trùng.  

181 Chai 

5 Nước rửa chén 

Dạng chai ≥ 750ml, Tạo bọt 

với nước rửa sạch các vết dầu 

mỡ, dịu nhẹ, an toàn với da 

tay,  

145 Chai 

6 Tẩy bồn cầu 

Dạng chai, có tác dụng diệt 

khuẩn có khả gây bệnh. chai ≥ 

500ml. 

144 Chai 

7 Nước lau kính 

 làm sạch mọi bụi bẩn 

trên kính, ngăn đọng 

hơi nước và không để lại vết ố, 

chai ≥ 500ml. 

68 Chai 

8 Chổi chít 
Chổi được làm từ những bông 

chít bánh tẻ không quá non 

cũng không quá già, Kích 

100 Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

thước chiều dài chổi: 100cm - 

110cm 

9 Chổi lau sàn 

Bộ cán chổi lau nhà đầu xoay 

360 độ, vắt nước, lau sạch 

sàn.Chiều dài cây lau ≥ 1mét. 

76 Cái 

10 Chổi cước 

Chổi lông bằng nhựa cứng, 

tháo dời được cán, Chiều dài 

chổi sau khi lắp ráp : 100cm  

35 Cái 

11 Chổi rễ 

Chất liệu chổi là từ các cọng 

dừa trên phần lá của cây dừa. 

Kích thước chổi 50 - 100cm. 

53 Cái 

12 
Chổi quét màng 

nhện 

Bộ sản phẩm bao gồm một phần 

thân inox 201 dày dặn chắc 

chắn có thể kéo dài từ 110 đến 

280 cm + 1 đầu bông quét và 

một đầu treo 

Thân chổi chắc chắn , ống inox 

dài 0,30mm, gọn gàng, chắc 

chắn và bền. Với 3 ống inox 

không gỉ vặn xoáy, được cải 

tiến bền, chắc.  

31 Cái 

13 Găng tay cao su 

Là loại Găng tay sắc cầu vồng 

dài tới khuỷu tay, ôm sát cánh 

tay, tăng bảo vệ tay, được xử lý 

chống khuẩn, không nấm mốc, 

khử mùi.Chiều dài: ≥ 35 Cm. 

104 Đôi 

14 
Bàn chải cọ bồn 

cầu 

Kiểu dáng gọn nhẹ, đầu chà 

dạng tròn dễ dàng len lỏi vào 

các khe và thành bồn vệ sinh 

giúp gia tăng hiệu quả chà rửa. 

Chiều dài  ≥ 50Cm. 

38 Cái 

15 Bàn chải giặt 

Bàn chải nhựa giặt quần áo, 

làm bằng sợi nhân tạo mềm, 

dẻo. 

32 Cái 

16 Giẻ rửa bát Dạng lưới dây dù 43 Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

17 Cọ sắt 
Dùng để làm sạch bề mặt kim 

loại bẩn, hoen gỉ. 
50 Cái 

18 Khăn lau  Khăn Lau Tay ≥ 20x30 cm 175 Chiếc 

19 Xô nhựa loại 5 lít Làm bằng nhựa loại ≥ 5 lít 18 Cái 

20 
Xô nhựa loại 22 

lít 
Làm bằng nhựa loại ≥ 22 lít 17 Cái 

21 
Chậu nhựa loại 20 

lít 

Làm bằng nhựa loại chậu nhựa 

≥ 20 lít 
20 Cái 

22 Gáo nhựa 
 Có quai cầm tay, Kích thước 

24,8 x 16 x 9,7 cm. 
28 Cái 

23 Hót rác 
Làm bằng nhựa có quai cầm 

tay xúc được rác. 
39 Cái 

24 Pin tiểu nhỡ 

Pin tiểu là loại pin có dạng 

hình trụ với chiều cao lớn hơn 

đường kính. Loại nhỡ 

213 Đôi 

25 Pin tiểu bé 

Pin tiểu là loại pin có dạng 

hình trụ với chiều cao lớn hơn 

đường kính. Loại nhỏ 

129 Đôi 

26 Ủng 

- Làm từ cao su, Chiều cao 

thân ủng: 36.0 – 38.0 cm Chiều 

dài đế: 24.5 – 27 cm Chiều 

rộng đế: 8.8 – 9.6 cm 

26 Đôi 

27 Dép tổ ong 

Dép tổ ong là một loại dép có 

thiết kế đơn giản, với phần 

quai dép có hoạ tiết lỗ giống 

như tổ ong giúp chân thông 

thoáng 

81 Đôi 

28 Cốc thuỷ tinh 
Cốc thủy tinh trong suốt, loại 

245ml, số lượng 6 cốc/bộ 
30 Bộ 

29 Chè khô Các búp chè đã được sấy khô 12 Kg 

30 Giấy vệ sinh 

Làm từ bột giấy cao cấp, đóng 

thành bịch, số lượng ≥ 10 

cuộn/bịch. 

45 Bịch 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

31 Sục kín mũi 

Mũi dép bằng nhựa bọc kín, 

Thân dép được làm từ chất liệu 

nhựa PVC cao cấp, mềm mại, 

Đế dép có các rãnh chống trơn 

trượt size từ 37-41. 

30 Đôi 

32 Ấm sứ pha trà 

Được làm từ chất liệu gốm sứ, 

dung tích ≥ 1 lít. Dùng để ủ trà, 

hãm trà, đựng nước. 

2 Cái 

33 Phích đun nước 

Bình thủy điện Panasonic có 

dung tích ≥ 2,5L, Mức nhiệt 

giữ nóng 70 80 90 và 98 độ C. 

2 Cái 

34 Sọt rác 

Làm bằng nhựa, Kích Thước: 

26*16*25;  thiết kế có quai 

xách, chưa được ≥ 5kg rác sinh 

hoạt. 

2 Cái 

35 Ấm chén  

Bộ sản phẩm bao gồm: 1 ấm + 

6 chén + 7 đĩa kê; ấm pha trà 

dung tích ≥ 200ml 

1 Bộ 

36 
Móc treo quần áo 

(Cây treo quần áo) 

Có chân trụ chắc chắn, thân có 

nhánh cọc treo quần áo; Cây 

treo có kích thước cao 175cm 

và rộng 45cm. 

5 Cái 

37 Cuốc 

Cuốc là dụng cụ lao động phổ 

biến, bao gồm lưỡi sắt tra 

vuông góc vào cán gỗ hoặc 

kim loại, Được dùng để xới cỏ, 

làm vườn, vun gốc cây. 

3 Cái 

38 Dao phát 

Dao nối liền cán với kích 

thước: Lưỡi liềm. 22 cm; Cán 

liền dài. 40 cm; Tổng thể : 62 

cm. Được dùng để phát cỏ. 

2 Cái 

39 Xẻng 

Thường làm bằng kim loại 

(thép, inox...), Dùng để xúc đất 

đào, xới, xẻ rãnh. 

2 Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

40 Nón lá 

Được làm từ lá cọ, tre; à một 

vật dụng dùng để che nắng, che 

mưa khi lao động. 

6 Cái 

41 Ổ điện Lioa 

Có ổ cắm điện nối dây dài ≥ 

2m, có 3 chạc, có công tác mở 

/tắt. Dùng cho các thiết bị có 

công suất nhỏ hơn 2200W. 

2 Cái 
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